
TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG

STT Họ và tên học sinh Ngày Tháng Năm
Nơi

 sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

PHÒNG 

KHẢO SÁT

1 Âu Gia Khả Phúc 29 9 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.03

2 Dương Thiên Phước 11 6 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

3 Võ Ngọc Bảo Phương 16 11 2012 P.03

4 Ngô Trần Anh Quân 20 8 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

5 Võ Minh Sang 14 11 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

6 Nguyễn Ngũ Minh Thắng 25 11 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

7 Hà Nguyễn Tiến Thành 28 1 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

8 Lê Đăng Minh Thiện 19 8 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

9 Lý Phúc Thịnh 4 6 2012 P.03

10 Nguyễn Hoàng Minh Thư 28 2 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.03

11 Phan Vũ Anh Thư 18 5 2012 P.03

12 Phạm Hoàng Thanh Thủy 13 9 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.03

13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy 15 4 2012 P.03

14 Nguyễn Cao Dũng Tiến 26 6 2012 TP.HCM Nam Kinh P.03

15 Nguyễn Đình Toại 17 11 2012 P.03

16 Nguyễn Ngọc Phương Trang 11 9 2012 P.03

17 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 14 3 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.03

18 Vũ Hồng Cẩm Tú 3 12 2012 P.03

19 Đào Công Tuấn 7 2 2012 P.03

20 Trân Ngọc Thanh Vân 30 3 2012 P.03

21 Nguyễn Nhật Yến Vũ 12 11 2012 TP.HCM Nữ Kinh P.03

22 Nguyễn Trần Thanh Vy 3 7 2012 P.03

23 Võ Ngọc Như Ý 23 11 2012 P.03

24 Nguyễn Phương Vy 2 1 2012 P.03

25 Nguyễn Vũ Hồng Như 29 3 2012 P.03

26 Hứa Anh Đào 6 9 2012 P.03

DANH SÁCH HỌC SINH KHẢO SÁT TCTA 6 NH 2023-2024

PHÒNG 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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